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Bùi Thị Xuân Tin học 149 Trương Bá Hải Nguyễn Thị Lan Hương Hoàng Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Minh Khai Tin học 427 GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 10 PHT Thpt Nguyễn Du GV Tt Gdnn-Gdtx Quận 10
TT GDNN-GDTX Quận 1 Tin học 20 Nguyễn Hùng Khương Phạm Thị Thanh Thảo
Marie Curie Tin học 75 PHT Thpt Bùi Thị Xuân GV Thpt Bùi Thị Xuân
Bắc Mỹ Tin học 15
Thái Bình Dương Tin học 11
Quốc tế Canada Tin học 52
Trưng Vương Nhiếp ảnh 638 Trần Hữu Hòa Võ Văn Hóa Phạm Hùng
Đông Đô Nhiếp ảnh 58 PHT Thpt Marie Curie PGĐ Tt Gdnn - Gdtx Quận 1 TPCM Thpt Marie Curie
An Đông Nhiếp ảnh 48 Lương Bích Nga Trịnh Thị Thu

PHT Thpt Trưng Vương TTVP Thpt Trưng Vương
Tenlơman Nhiếp ảnh 463 Ngô Hùng Cường Huỳnh Lê Hương Nguyễn Diễm Linh
Thăng Long Nhiếp ảnh 118 PHT Thpt Trần Khai Nguyên PGĐ Tt Gdnn - Gdtx Quận 10 GV Thpt Trần Khai Nguyên

Phan Thị Phương Trang Phạm Phi Hùng
PHT Thpt Ten Lơ Man TPCM Thpt Ten Lơ Man

Lương Thế Vinh Nhiếp ảnh 344 Đặng Hồ Tuyền Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng Trần Thị Bích Hường
Đức Trí Nhiếp ảnh 116 PHT Thpt Lê Quý Đôn PHT  Thpt Nguyễn Thị Minh Khai GV Thpt Lê Quý Đôn
Hòa Bình Nhiếp ảnh 168 Hoàng Thị Minh Nghi Lư Tư Hùng
Châu Á Thái Bình Dương Nhiếp ảnh 5 PHT Thpt Lương Thế Vinh GV Thcs-Thpt Lương Thế Vinh
Marie Curie Nhiếp ảnh 165
Quốc tế Á Châu Tin học 426 Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Trần Khánh Bảo Nguyễn Sĩ Trung
Nguyễn Bỉnh Khiêm Tin học 39 PHT Thpt Bùi Thị Xuân CTCĐ Thpt Marie Curie GV Thpt Bùi Thị Xuân
Đức Trí Tin học 89 Đồng Thị Kim Thủy Trương Hữu Tường Lộc
TT GDTX Quận 3 Tin học 75 PHT Thpt Lê Quý Đôn Gv Thpt Lê Quý Đôn
Tenlơman Tin học 91
Lê Quý Đôn Tin học 78
Marie Curie TCMN 344 Lê Tường Quyên Nguyễn Chí Dũng Nguyễn Thị Trúc Hà
Marie Curie Tự động hóa 39 PHT Thpt Trưng Vương PGĐ Tt Gdtx Lê Quý Đôn TKHĐ Thpt Trưng Vương
Nguyễn Thị Minh Khai TCMN 84 Nguyễn Thị Quế Vân Dương Thị Mộng Huyền
Lê Quý Đôn TCMN 57 PHT Thpt Marie Curie TKHĐ Thpt Marie Curie
Bùi Thị Xuân TCMN 225
TT GDNN-GDTX Quận 1 TCMN 8
Nguyễn Thị Diệu Nấu ăn 559 Trần Thị Hồng Thủy Đặng Hoàng Hà Phạm Thanh Yên
TT GDNN-GDTX Quận 1 Nấu ăn 51 PHT Thpt chuyên Trần Đại Nghĩa PHT Thpt Nguyễn Thái Bình P.CTCĐ Thpt chuyên Trần Đại Nghĩa

Lê Thị Minh Hà Lương Nguyễn Tường Anh
PHT Thpt Nguyễn Thị Diệu P.CTCĐ Thpt Nguyễn Thị Diệu

7
THPT Nguyễn 

Thị Diệu
610 22 55

5 THPT Lê Quý 
Đôn

798 29 73

6
THPT 

Marie Curie
757 28 70

3 THPT Tenlơman 581 21 53

4
THPT Lương 

Thế Vinh
798 29 73

HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP THPT - KHÓA THI NGÀY 18/5/2019
(Kèm theo quyết định số 874/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/4/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

1
THPT 

Bùi Thị Xuân
749 27 68

2
THPT 

Trưng Vương
744 27 68
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Lê Thị Hồng Gấm Nhiếp ảnh 328 Phạm Quang Thiện Đỗ Văn Trị Tô Huỳnh Thiên Trọng
Đăng Khoa Nhiếp ảnh 112 PHT Thpt Lương Thế Vinh PHT Thcs-Thpt Nguyễn Khuyến GV Thpt Lương Thế Vinh
Vạn Hạnh Nhiếp ảnh 129 Vũ Quốc Phong Lê Hoàng Hà
TT GDTX Lê Quý Đôn Nhiếp ảnh 16 PGĐ Tt Ktth-Hn Lê Thị Hồng Gấm TLTN Tt Ktth-Hn Lê Thị Hồng Gấm

Tây Úc Nhiếp ảnh 16
Nguyễn Hữu Thọ Nấu ăn 532 Phan Hường Dương Lệ Thúy Ngô Thị Tường Loan
Lê Quý Đôn Nấu ăn 217 HT Thpt Lê Thánh Tôn PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 7 TKHĐ Thpt Lê Thánh Tôn

Trần Thục Anh Vũ Tuấn Sơn
PHT Thpt Nguyễn Hữu Thọ GV Thpt Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Trãi Điện 235 Kim Nguyễn Quỳnh Giao Ngô Văn Hiệp Ngô Thị Thanh Điệp
Nguyễn Trãi Tin học 269 HT Thpt Nguyễn Văn Linh CTCĐ Thpt Trưng Vương TTCM Thpt Nguyễn Văn Linh
TT GDNN-GDTX Quận 4 Tin học 49 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Huỳnh Tân
Marie Curie Điện 175 CTCĐ Thpt Nguyễn Trãi TKHĐ Thpt Nguyễn Trãi
Lê Quý Đôn Điện 54
TT GDNN-GDTX Quận 1 Điện 6
Nguyễn Thị Minh Khai Điện 82
Hùng Vương Nấu ăn 256 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Xuân Đức Lê Thị Ngọc Thủy
Hùng Vương Tin học 485 HT Thpt Lê Trọng Tấn PHT Thpt Bình Phú TTCM Thpt Lê Trọng Tấn
Đào Duy Anh Tin học 33 Dương Hoài Bảo Phùng Thị Kim Thanh
Quang Trung-Nguyễn Huệ Nấu ăn 118 PHT Thpt Hùng Vương GV Thpt Hùng Vương
Trần Khai Nguyên Tin học 221 Lê Quang Ninh Dương Thu Trang Nguyễn Thị Thủy Tiên
Trần Khai Nguyên Điện 426 HT Thpt Chuyên Năng Khiếu Tdtt Nguyễn Thị Định PHT Thpt Mạc Đĩnh Chi TKHĐ Thpt Chuyên Năng Khiếu Tdtt Nguyễn Thị Định

Trung học thực hành ĐHSP Tin học 5 Phạm Thị Minh Ngọc Nguyễn Minh Thời
Thăng Long Tin học 128 PHT Thpt Trần Khai Nguyên GV Thpt Trần Khai Nguyên
Mạc Đĩnh Chi Tin học 350 Nguyễn Đức Hiền Lê Văn Vĩnh Tú Lưu Văn Bán
Mạc Đĩnh Chi Nấu ăn 444 HT Thpt Phạm Phú Thứ CTCĐ Thpt Nguyễn Hiền TTCM Thpt Phạm Phú Thứ
Nguyễn Tất Thành Nấu ăn 175 Nguyễn Minh Hoàng Phan Thị Lan Tuyền

CTCĐ Thpt Mạc Đĩnh Chi TLTN Thpt Mạc Đĩnh Chi
Bình Phú Điện 259 Trần Quang Vũ Vũ Đình Khôi Nguyễn Hoàng Khánh Chi
Bình Phú Tin học 386 PHT Thpt Nguyễn Tất Thành PHT Thpt Phạm Phú Thứ GV Thpt Nguyễn Tất Thành
Hùng Vương Điện 341 Đỗ Thị Hoa Sen Trần Ngọc Thạch Đông

CTCĐ Thpt Bình Phú GV Thpt Bình Phú
Nguyễn Tất Thành Tin học 342 Nguyễn Vân Yên Nguyễn Ảnh Nam Nguyễn Đăng Hoàng
Nguyễn Tất Thành Vẽ Kỹ Thuật 172 HT Thpt Hùng Vương PHT Thpt Nguyễn Thượng Hiền TKHĐ Thpt Hùng Vương
TT GDNN-GDTX Quận 6 Tin học 267 Trần Ngọc Anh Nguyễn Hữu Trinh

CTCĐ Thpt Nguyễn Tất Thành GV Thpt Nguyễn Tất Thành
Phạm Phú Thứ Điện 252 Phan Thanh Phương Tạ Thị Diệu Lê Nguyễn Thanh Tú
Phạm Phú Thứ Tin học 367 PHT Thpt Nguyễn Hiền PGĐ Tt Ktth-Hn Lê Thị Hồng Gấm GV Thpt Nguyễn Hiền
Nguyễn Tất Thành Điện 86 Nguyễn Thái Bình Huỳnh Đăng Khoa
Mạc Đĩnh Chi Điện 163 CTCĐ Thpt Phạm Phú Thứ GV Thpt Phạm Phú Thứ
Phan Bội Châu Điện 7

15
THPT Nguyễn 

Tất Thành
781 30 75

16
THPT Phạm Phú 

Thứ
875 32 80

13
THPT  Mạc 

Đĩnh Chi
969 35 88

14
THPT 

Bình Phú
986 36 90

11
THPT

 Hùng Vương
892 32 80

12
THPT Trần Khai 

Nguyên
780 29 73

9
THPT Nguyễn 

Hữu Thọ
749 27 68

10
THPT Nguyễn 

Trãi
870 32 80

8
TT KTTH-HN 
Lê Thị Hồng 

Gấm
601 22 55
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Ngô Quyền Nấu ăn 252 Võ Thị Diễm Phượng Lê Minh Nhựt Lê Thị Thu Quyên
Ngô Quyền Điện 187 HT Thpt Cần Thạnh CTCĐ Thcs-Thpt Thạnh An GV Thpt Cần Thạnh
Ngô Quyền Tin học 229 Đỗ Thị Phương Chu Thị Hồng Loan
TT GDNN-GDTX Huyện Nhà Bè Tin học 15 CTCĐ Thpt Ngô Quyền TTCM Thpt Ngô Quyền
Bình Khánh Điện 126
Lê Thánh Tôn Tin học 221 Trần Thị Thu Thủy Huỳnh Công Mẫn Lê Thị Thính
Lê Thánh Tôn Điện 41 PHT Thpt Lương Văn Can PGĐ TT.GDNN-GDTX Nhà Bè TTCM Thpt Lương Văn Can
Lê Thánh Tôn Nấu ăn 256 Nguyễn Văn Hiến Bùi Lê Trang
TT GDNN-GDTX Quận 7 Tin học 88 PHT  Thpt Lê Thánh Tôn GV  Thpt Lê Thánh Tôn
Sao Việt Tin học 81
Long Thới Điện 108
Nam Sài Gòn Nấu ăn 72
Tân Phong Điện 45
Tân Phong Tin học 224 Nguyễn Thanh Tùng Lê Quốc Trí Nguyễn Hồng Thùy Linh
Tân Phong TCMN 197 PHT Thpt Nguyễn Trãi PHT Thpt Chuyên Năng Khiếu Tdtt Nguyễn Thị Định TTCM Thpt Nguyễn Trãi
Albert Einstein Tin học 10 Nguyễn Ngọc Hổ Trần Thanh Thái
Đa Phước Tin học 335 CTCĐ Thpt Tân Phong GV Thpt Tân Phong
Phước Kiển Tin học 356 Đinh Thị Mỹ Hạnh Ngô Văn Hội Bùi Thị Thanh  Nhàn
Dương Văn Dương Tin học 333 PHT Thpt Tân Phong PHT Thpt Cần Thạnh TKHĐ Thpt Tân Phong
Long Thới Tin học 186 Trần Thị Thu Trâm Nguyễn Thị Ngọc Thúy

PHT Thpt Phước Kiển TLTN Thpt Phước Kiển
Võ Văn Kiệt Tin học 524 Nguyễn Văn Hồng Dương Tiến Hùng Nguyễn Văn Phượng
Tạ Quang Bửu Tin học 155 PHT Thpt Ngô Gia Tự PHT Thpt Bình Tân TPCM Thpt Ngô Gia Tự

Trịnh Văn Khoát Trương Ngọc Lê Khanh 
CTCĐ Thpt Võ Văn Kiệt TTCM Thpt Võ Văn Kiệt 

Lương Văn Can Tin học 645 Nguyễn Hữu Hùng Hào Đào Triêu Dương Phượng Minh Dương Thế Cường
Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Tin học 94 PHT Thpt Lê Thánh Tôn CTCĐ Thpt Phước Kiển GV Thpt Lê Thánh Tôn
TT GDNN-GDTX Quận 8 Tin học 24 Nguyễn Tấn Sĩ Võ Duy Đạt

PHT Thpt Lương Văn Can GV Thpt Lương Văn Can
Ngô Gia Tự Nhiếp ảnh 105 Lâm Đức Tín Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Phú Tân
Ngô Gia Tự Tin học 347 HT Thpt Bình Phú PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 6 GV Thpt Bình Phú
Nguyễn Văn Linh Tin học 290 Trần Văn Thoa Lê Trần Thảo Trang

PHT Thpt Ngô Gia Tự TTCM Thpt Ngô Gia Tự
Tạ Quang Bửu Điện 380 Nguyễn Hồng Châu Lê Ngọc Lập Đặng Nguyễn Anh Huy
Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Điện 363 HT Thpt Đa Phước PHT Thcs-Thpt Đức Trí TTCM Thpt Đa Phước
Quốc Trí Điện 22 Nguyễn Gia Mến Hứa Minh Tuấn

CTCĐ Thpt Tạ Quang Bửu TTCM Thpt Tạ Quang Bửu

23
THPT Ngô Gia 

Tự
742

24
THPT Tạ Quang 

Bửu
765

20
THPT 

Phước Kiển
875

21
THPT Võ Văn 

Kiệt
679

22
THPT Lương 

Văn Can
763

17
THPT 

Ngô Quyền
809 30 75

18
THPT Lê Thánh 

Tôn
912

19
THPT 

Tân Phong
766

70

33

28

32

25

28

27

28

83

70

80

63

70

68
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Diên Hồng Điện 84 Nguyễn Chính Tâm Phạm Thị Thúy Nhài Nguyễn Ngọc Thảo
Diên Hồng Nấu ăn 193 HT Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Bình TTCM Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn An Ninh Nấu ăn 83 Nguyễn Phúc Bão Nguyễn Đõ Thiên Phúc
TT GDNN-GDTX Quận 10 Nấu ăn 8 CTCĐ Thcs-Thpt Diên Hồng GV Thcs-Thpt Diên Hồng
Trần Hữu Trang Nấu ăn 34
Sương Nguyệt Anh Nấu ăn 171
Sương Nguyệt Anh Điện 15
Nguyễn Khuyến Tin học 755 Tống Phước Lộc Dương Thị Phong Lan Tưởng Đông Diệm

HT Thpt Nguyễn An Ninh CTCĐ Thpt Bùi Thị Xuân TKHĐ Thpt Nguyễn An Ninh
Đỗ Hoàng Sang Nguyễn Hoàng Tấn

CTCĐ Thpt Nguyễn Khuyến TLTN Thpt Nguyễn Khuyến
Nguyễn Du Nhiếp ảnh 134 Huỳnh Khương Anh Dũng Lê Can Truòng Lê Phương Thảo
Nguyễn Du TCMN 291 HT Thpt Nguyễn Thái Bình PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 6 CTCĐ Thpt Nguyễn Thái Bình
Nguyễn An Ninh Nhiếp ảnh 84 Lê Văn Đỏ Ngô Phạm Hưng Thịnh
TT GDTX Chu Văn An Nhiếp ảnh 189 PHT Thpt Nguyễn Du GV Thpt Nguyễn Du
Nguyễn An Ninh Tin học 426 Nguyễn Văn Anh Lê Quang Huy Trần Ngọc Châu
TT GDNN-GDTX Quận 10 Tin học 63 PHT Thpt Hàn Thuyên PHT Thpt Hùng Vương GV Thpt Hàn Thuyên
Diên Hồng Tin học 37 Diệp Kim Hải Trương Văn Phúc
Trung học thực hành Sài Gòn Tin học 136 CTCĐ Thpt Nguyễn An Ninh GV Thpt Nguyễn An Ninh
Việt Mỹ Vẽ Kiến Trúc 42
Đinh Tiên Hoàng Vẽ Kiến Trúc 26
Duy Tân Vẽ Kiến Trúc 36
Nguyễn Hiền Tin học 384 Ca Thanh Tòng Trần Minh Hùng Nguyễn Đoàn Quốc Khánh
TT GDNN-GDTX Quận 11 Tin học 16 PHT Thpt Mạc Đĩnh Chi PHT Thcs-Thpt Trí Đức P.TLTN Thpt Mạc Đĩnh Chi
Trần Quốc Tuấn Tin học 26 Lê Thị Thủy Trúc Trương Thanh Liêm
Việt Úc (VAS) Tin học 140 PHT Thpt Nguyễn Hiền GV Thpt Nguyễn Hiền
Trương Vĩnh Ký Tin học 472 Trần Thị Bích Tạ Công Lâm Quốc Hùng Nguyễn Kim Vui
Trần Nhân Tông Tin học 57 PHT Thpt Tạ Quang Bửu CTCĐ Thpt Lê Trọng Tấn GV Thpt Tạ Quang Bửu

Phan Văn Thanh Nguyễn Vình Hiệu
HT Thpt Trương Vĩnh Ký TTVP Thpt Trương Vĩnh Ký

Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện 140 Trần Thanh  Bình Phan Thị Tâm Phan Thị Mỹ Hạnh
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tin học 561 HT Thpt Võ Văn Kiệt PHT Thpt Tây Thạnh GV Thpt Võ Văn Kiệt 
TT GDNN-GDTX Quận 11 Điện 77 Đào Thị Kim Dung Trần Thị Ngọc Yến

PHT Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa TKHĐ Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Quang Khải Tin học 41 Nguyễn Nguyệt Lệ Nguyễn Thị Mỹ Trần Thị Mỹ Chi
Trần Quang Khải Nhiếp ảnh 371 PHT Thpt Nguyễn Thị Minh Khai CTCĐ Thpt Trần Phú GV Thpt Nguyễn Thị Minh Khai
Việt Mỹ Anh Tin học 33 Nguyễn Hữu Tú Nguyễn Hồng Hà
Trần Quang Khải Nấu ăn 375 CTCĐ Thpt Trần Quang Khải GV Thpt Trần Quang Khải
Trường Chinh Tin học 536 Nguyễn Văn Khanh Trương Thị Hoàng Vân Đỗ Ngọc Linh
Việt Âu Tin học 372 PHT Thpt Thạnh Lộc PHT Thpt Dl Hermann Gmeiner TTCM Thpt Thạnh Lộc

Dương Thị Tuyết Hạnh Vũ Thị Ngọc Hằng
CTCĐ Thpt Trường Chinh GV Thpt Trường Chinh

32
THPT Trần 
Quang Khải

820 31 78

33
THPT Trường 

Chinh
908 33 83

30
THPT Trương 

Vĩnh Ký
529 19 48

31
THPT Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa
778 29 73

28
THPT Nguyễn 

An Ninh
766 28 70

29
THPT Nguyễn 

Hiền
566 21 53

26
THPT  Nguyễn 

Khuyến
755 27 68

27
THPT Nguyễn 

Du
698 26 65

25
THPT 

Diên Hồng
588 5522
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Võ Trường Toản Nấu ăn 141 Nguyễn Anh Phương Nguyễn Quốc Dũng Trần Minh Thắng
Võ Trường Toản Tin học 517 PHT Thpt Gò Vấp PHT Thpt Nguyễn Công Trứ TLTN Thpt Gò Vấp
Hoa Lư Tin học 64 Nguyễn Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hồng Châu
Bạch Đằng Tin học 14 PHT Thpt Võ Trường Toản TTCM Thpt Võ Trường Toản
Hermann Gmeiner Tin học 158
Ngọc Viễn Đông Tin học 18
Thạnh Lộc Làm vườn 181 Phan Sĩ Đạt Võ Tấn Nghĩa Lê Nam Bình
Thạnh Lộc Điện 327 HT Thpt Tân Bình PHT Thpt Nguyễn Trung Trực TTCM Thpt Tân Bình
Đào Duy Từ Làm vườn 15 Vũ Ngọc Hải Tạ Duy Quỳnh
Trường Chinh Điện 260 PHT Thpt Thạnh Lộc GV Thpt Thạnh Lộc
Bình Chánh Điện 208 Nguyễn Thanh Tòng Ngô Kiến Ý Nguyễn Phi Hùng
Bình Chánh Tin học 328 HT Thpt Tân Túc PHT Đa Phước TKHĐ Thpt Tân Túc
NK TDTT Huyện Bình Chánh Điện 39 Nguyễn Phạm Thùy Linh Ngô Thành Nghĩa
NK TDTT Huyện Bình Chánh Trồng trọt 76 PHT Thpt Bình Chánh GV Thpt Bình Chánh
Lê Minh Xuân Nấu ăn 79 Lê Công Triệu Đặng Văn Út Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Lê Minh Xuân Tin học 242 HT Thpt Bình Tân PHT Thpt Bình Chánh GV Thpt Bình Tân
Lê Minh Xuân Điện 324 Huỳnh Siêu Hùng Nguyễn Văn Thi
Vĩnh Lộc B Điện 162 PHT Thpt Lê Minh Xuân CTCĐ Thpt Lê Minh Xuân
Tt Gdnn-Gdtx Huyện Bình Chánh Nấu ăn 35
Tân Túc Tin học 240 Nguyễn Hoàng Phượng Quyên Phạm Văn Đầm Võ Thị Hồng Thủy
Tân Túc Trồng trọt 80 PHT Thpt Bình Chánh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Huyện Bình Chánh TLTN Thpt Bình Chánh
Tân Túc Điện 210 Nguyễn Thị Minh Tâm Tạ Lê Duy
An Lạc Trồng trọt 219 PHT Thpt Tân Túc GV Thpt Tân Túc
An Lạc Điện 85
TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân Điện 9
An Lạc Nấu ăn 173 Trịnh Duy Trọng Nguyễn Thị Hồng Vân Trần Thị Mẫn Vy
An Lạc Tin học 164 HT Thpt Nguyễn Hữu Cảnh PHT Thpt Lê Minh Xuân TTCM Thpt Nguyễn Hữu Cảnh
Vĩnh Lộc Tin học 430 Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Văn Hoàng
TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân Nấu ăn 37 PHT Thpt An Lạc CTCĐ Thpt An Lạc
Nguyễn Hữu Cảnh Tin học 606 Võ Thị Ngọc Châu Tống Văn Tạo Bùi Thanh Phong

PHT Thpt Vĩnh Lộc B PHT Thpt An Lạc GV Thpt Vĩnh Lộc B
Đỗ Thị Bạch Lan Phan Ngọc Tường Vi

TTCM Thpt Nguyễn Hữu Cảnh TTCM Thpt Nguyễn Hữu Cảnh
Bình Tân Điện 316 Hồ Xuân Phúc Nguyễn Thị Thanh Hường Mã Ngọc Sơn
Bình Tân Tin học 127 HT Thpt Lê Minh Xuân CTCĐ Thpt Bình Hưng Hòa TTCM Thpt Lê Minh Xuân
Vĩnh Lộc B Tin học 242 Nguyễn Phi Hổ Phan Văn Tuân
Bình Tân Nhiếp ảnh 39 P.CTCĐ Thpt Bình Tân TTCM Thpt Bình Tân
Bình Hưng Hòa Tin học 357 Kiều Tấn Tiệp Phan Thị Tường Linh Phan Hoàng Phúc
Phan Châu Trinh Tin học 75 HT Thpt An Lạc CTCĐ Thpt Bình Tân GV Thpt An Lạc
Ngôi Sao Tin học 87 Trần Ngọc Vỹ Đăng Ngọc Hà My
Bình Hưng Hòa Điện 240 PHT Thpt Bình Hưng Hòa TPCM Thpt Bình Hưng Hòa

42
THPT Bình 
Hưng Hòa

759 28 70

40
THPT Nguyễn 

Hữu Cảnh
606 22 55

41 THPT Bình Tân 724 28 70

38 THPT Tân Túc 843 31 78

39
THPT

 An Lạc
804 30 75

36
THPT Bình 

Chánh
651 24 60

37
THPT Lê Minh 

Xuân
842 31 78

34
THPT Võ 

Trường Toản
912 33 83

35
THPT 

Thạnh Lộc
783 28 70
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Võ Thị Sáu Tin học 429 Hoàng Thị Thanh Vân Đào Văn Tám Trần Thị Kim Liên
Võ Thị Sáu Điện 381 PHT Thpt Gia Định PHT Thpt Phan Đăng Lưu TTCM Thpt Gia Định

Trịnh Hoàng Quân Phan Thị Hằng
PHT Thpt Võ Thị Sáu GV Thpt Võ Thị Sáu

Gia Định Tin học 307 Mai Thị Ngọc Nhung Nguyễn Thị Thảo Quách Minh Thu
Gia Định Vẽ KT A 189 PHT Thpt Phan Đăng Lưu PHT Thpt Nguyễn Chí Thanh TTCM Thpt Phan Đăng Lưu
Năng Khiếu TDTT Tin học 184 Bùi My Thúy Trần Phùng Bính

PHT Thpt Gia Định GV Thpt Gia Định
Hoàng Hoa Thám Tin học 610 Phạm Lương Quý Trần Công Đức Trần Anh  Tuấn
Hoàng Hoa Thám Nhiếp ảnh 90 PHT Thpt Nguyễn Chí Thanh PHT Thpt Phú Nhuận GV Thpt Nguyễn Chí Thanh 
Đông Dương Nhiếp ảnh 38 Huỳnh Văn Bình Đinh Thị Xuân Mai
Hưng Đạo Nhiếp ảnh 21 PHT  Thpt Hoàng Hoa Thám GV  Thpt Hoàng Hoa Thám 
Phan Đăng Lưu Điện 458 Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Đức Lâm Hà Tuấn Kiệt
Phan Đăng Lưu Nhiếp ảnh 224 PHT Thpt Nguyễn Văn Linh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Bình Thạnh GV Thpt Nguyễn Văn Linh 
Hoàng Hoa Thám Điện 86 Thái Quốc Tuấn Trần An Quốc

PHT Thpt Phan Đăng Lưu TKHĐ Thpt Phan Đăng Lưu
Thanh Đa Tin học 405 Văn Thị Đông Xuân Nguyễn Thị Bích Vân Đinh Xuân Thịnh
TT GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh Tin học 91 PHT Thpt Trần Văn Giàu CTCĐ  Thpt Hoàng Hoa Thám GV Thpt Trần Văn Giàu

Trần Ngọc Thuỷ Nghiêm Thị Xoa
PHT Thpt Thanh Đa TTCM Thpt Thanh Đa

Trần Văn Giàu Tin học 659 Lê Hữu Hân Đỗ Phúc Hậu Trần Anh Tuấn
HT Thpt Thanh Đa PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Bình Thạnh TKHĐ Thpt Thanh Đa

Nguyễn Tấn Đạt Trần Viết Huy
CTCĐ Thpt Trần Văn Giàu GV Thpt Trần Văn Giàu

An Nghĩa Làm vườn 88 Lê Xuân Nguyên Đặng Thị Thanh Bình Đỗ Viết Khanh
An Nghĩa Tin học 43 PHT Thpt Ngô Quyền PHT Thpt Long Thới P.CTCĐ Thpt Ngô Quyền
An Nghĩa Nấu ăn 169 Huỳnh Bảo Quốc Phan Văn Trọng
Cần Thạnh Nấu ăn 173 PHT Thpt An Nghĩa TKHĐ Thpt An Nghĩa
Cần Thạnh Tin học 42
Thạnh An Nấu ăn 20
Bình Khánh Tin học 84
Củ Chi Tin học 246 Nguyễn Văn Sáng Võ Nhựt Thành Mai Trúc Linh
Củ Chi Chăn nuôi 366 HT Thpt Trung Phú PHT Thpt Phú Hòa TTCM Thpt Trung Phú
An Nhơn Tây Tin học 84 Nguyễn Thị Bích Trâm Võ Thị Oanh Kiều

PHT Thpt Củ Chi GV  Thpt Củ Chi
Quang Trung Chăn nuôi 209 Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Bạc Tống Thị Thanh Huyền
Tân Thông Hội Chăn nuôi 121 PHT Thpt An Nhơn Tây P.CTCĐ Thpt Trung Phú GV Thpt An Nhơn Tây
Trung Lập Chăn nuôi 130 Nguyễn Văn Cải Mai Thị Vân
Phú Hòa Chăn nuôi 240 PHT Thpt Quang Trung GV Thpt Quang Trung

50
THPT 
Củ Chi

696 25 63

51
THPT Quang 

Trung
700 25 63

48
THPT 

Trần Văn Giàu
659 24 60

49
THPT 

An Nghĩa
619 23 58

46
THPT Phan 
Đăng Lưu

768 28 70

47
THPT 

Thanh Đa
496 18 45

44
THPT 

Gia Định
680 25 63

45
THPT Hoàng 

Hoa Thám
759 28 70

43
THPT Võ Thị 

Sáu
810 30 75
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Tân Thông Hội Tin học 125 Lê Minh Hùng Phạm Thị Minh Trâm Trương Thị Thu Trang 
Trung Lập Tin học 34 PHT Thpt Củ Chi PHT Thpt Nguyễn Hữu Tiến TKHĐ Thpt Củ Chi
Phú Hòa Điện 125 Nguyễn Thanh Liêm Võ Thị Kim Tuyến
Tân Thông Hội Điện 241 P. CTCĐ Thpt Tân Thông Hội GV Thpt Tân Thông Hội
Quang Trung Điện 129
Trung Phú Điện 35
Trung Phú Chăn nuôi 224 Võ Thị Kim Bỉ Lê Thị Uyên Nguyễn Thị Phương
Trung Phú Tin học 255 HT Thpt Trung Lập PHT Thpt Quang Trung GV Thpt Trung Lập
Trung Phú Nấu ăn 52 Lê Đức Chinh Trần Đức Thon
Phú Hòa Tin học 43 HT Thpt Trung Phú TTVP Thpt Trung Phú
An Nhơn Tây Chăn nuôi 221
Nguyễn Hữu Cầu Tin học 390 Ngô Ngọc Tuyết Trần Minh Thùy Trần Thị Cẩm Thy
Nguyễn Hữu Tiến Tin học 43 PHT Thpt Lý Thường Kiệt PHT Thpt Nguyễn Văn Cừ GV Thpt Lý Thường Kiệt
Lạc Hồng Tin học 202 Võ Nu Hồ Ngọc Đăng Khoa
Nguyễn Hữu Cầu TCMN 136 PHT Thpt Nguyễn Hữu Cầu GV Thpt Nguyễn Hữu Cầu
Nguyễn Hữu Tiến Trồng trọt 405 Trương Thị Tranh Nguyễn Văn  Hiệp Trần Văn Hà
TT GDNN-GDTX Quận 12 Trồng trọt 443 HT Thpt Nguyễn Văn Cừ PHT Thpt Trung Lập TTCM Thpt Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Vân
PHT Thpt Nguyễn Hữu Tiến TTCM Thpt Nguyễn Hữu Tiến

Lý Thường Kiệt Điện 177 Trần Thị Dũ Nguyễn Thị Thanh Vân Hoàng Thị Mỹ Hiếu
Lý Thường Kiệt Trồng trọt 355 PHT Thpt Trần Phú CTCĐ Thpt Thạnh Lộc TTCM Thpt Trần Phú
Lý Thường Kiệt Tin học 40 Phan Thị Như Ngọc Phạm Văn Thỏa
Nguyễn Văn Cừ Trồng trọt 78 CTCĐ Thpt Lý Thường Kiệt TLTN Thpt Lý Thường Kiệt
Nguyễn Văn Cừ Tin học 162
Bà Điểm Làm vườn 169 Châu Văn Khoăn Nguyễn Nhật Quang Du Hoàng Hậu
Bà Điểm Nấu ăn 260 HT Thpt Tân Thông Hội CTCĐ Thpt An Nhơn Tây TKHĐ Thpt Tân Thông Hội
Bà Điểm Điện 172 Nguyễn Thị Túy Phượng Phan Lê Yến Phi
Nguyễn Văn Cừ Điện 163 CTCĐ Thpt Bà Điểm GV Thpt Bà Điểm
Phạm Văn Sáng Tin học 558 Võ Thành Danh Nguyễn Thị Lợi Lê Thị Ngọc Hạnh
TT GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn Tin học 338 PHT Thpt Bà Điểm CTCĐ Thpt Nguyễn Văn Cừ TTCM Thpt Bà Điểm

Trương Ngọc Châu Thái Giản Hiển
P.CTCĐ Thpt Phạm Văn Sáng GV Thpt Phạm Văn Sáng

Nguyễn Trung Trực Tin học 889 Phan Thành Công Lê Thị Xuân Dung Lê Thị Yến
PHT Thpt Tân Bình PHT Thpt Trường Chinh TTCM Thpt Tân Bình 

Bùi Thị Kim Tuyến Trương Thúy Hà
PHT Thpt Nguyễn Trung Trực TTCM Thpt Nguyễn Trung Trực

Gò Vấp Điện 170 Phạm Thị Thu Hồng Phạm Xuân Trường Nguyễn Thị Anh Thư
Gò Vấp Tin học 375 HT Thpt Nguyễn Công Trứ HT Thcs - Thpt Phạm Ngũ Lão TKHĐ Thpt Nguyễn Công Trứ
TT GDNN-GDTX Quận Gò Vấp Tin học 77 Trương Thị Thùy Loan Dương Hồ Mỹ Ngân
TT GDNN-GDTX Quận Gò Vấp Điện 51 CTCĐ Thpt Gò Vấp GV Thpt Gò Vấp
Việt Nhật Tin học 77
Lý Thái Tổ Điện 164

60
THPT 

Gò Vấp
914 33 83

58
THPT Phạm Văn 

Sáng
896 32 80

59
THPT Nguyễn 

Trung Trực
889 32 80

56
THPT Lý 

Thường Kiệt
812 31 78

57
THPT 

Bà Điểm
764 28 70

54
THPT Nguyễn 

Hữu Cầu
771 28 70

55
THPT Nguyễn 

Hữu Tiến
848 31 78

52
THPT Tân 
Thông Hội

689 25 63

53
THPT 

Trung Phú
795 29 73
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Nguyễn Công Trứ Nấu ăn 265 Lý Thị Hồng Thắm Phùng Hữu Quang Nguyễn Thị Mai Thảo
Nguyễn Công Trứ Tin học 560 PHT Thpt Nguyễn Trung Trực PHT Thpt Gò Vấp TKHĐ Thpt Nguyễn Trung Trực
Phạm Ngũ Lão Tin học 154 Huỳnh Thị Ngọc Lành Lê Minh Trọng
Đông Dương Nấu ăn 10 PHT Thpt Nguyễn Công Trứ TLTN Thpt Nguyễn Công Trứ
Trần Hưng Đạo Tin học 823 Đặng Văn Thạnh Trần Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thị Thu Phương
Nguyễn Tri Phương Tin học 11 PHT Thpt Võ Trường Toản PHT Thcs - Thpt Bạch Đằng TPCM Thpt Võ Trường Toản
TT GDNN-GDTX Quận Gò Vấp TCMN 39 Vũ Hoàng Vũ Nguyễn Thị Diễm Kiều

PHT Thpt Trần Hưng Đạo TTCM Thpt Trần Hưng Đạo
Phú Nhuận Tin học 516 Hoàng Sơn Hải Nguyễn Anh Duy Huỳnh Phương Thủy
TT GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận Tin học 172 HT Thpt Nguyễn Chí Thanh CTCĐ Thpt Võ Trường Toản GV Thpt Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Công Đức Vũ Thị Hải Phúc
PHT Thpt Phú Nhuận P.CTCĐ Thpt Phú Nhuận

Hàn Thuyên Điện 367 Nguyễn Trần Bảo Long Nguyễn Tấn Quế Đinh Thị Kim Liên
Hàn Thuyên Tin học 150 GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Phú Nhuận CTCĐ Thpt Trần Hưng Đạo GV Tt Gdnn-Gdtx Quận Phú Nhuận

Việt Anh Tin học 106 Lê Thị Thanh Vân Nguyễn Thị Tường Minh
Quốc Tế Tin học 10 CTCĐ Thpt Hàn Thuyên GV Thpt Hàn Thuyên
Nguyễn Thượng Hiền Tin học 11
Nguyễn Thượng Hiền Điện 10
Nam Việt Điện 688 Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Hoàng Thanh Tâm Huỳnh Văn Hùng

PGĐ Tt Gdnn - Gdtx Quận 11 CTCĐ Thpt Phú Nhuận NV Tt Gdnn-Gdtx Quận 11
Nguyễn Văn Hùng Cổ Chí Thành

PHT Thcs-Thpt Nam Việt NV Thcs-Thpt Nam Việt
Hồng Hà Nhiếp ảnh 529 Nguyễn Ngọc Liên Phan Thị Kim Ngọc Nguyễn Quốc An
Phú Nhuận Nhiếp ảnh 46 PHT Thpt Trần HưngĐạo PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Gò Vấp GV Thpt Trần Hưng Đạo
Thành Nhân Nhiếp ảnh 301 Trương Thị Mỹ Lai Đoàn Hồng Bảo

PHT Thcs-Thpt Hồng Hà NV Thcs-Thpt Hồng Hà
Nguyễn Thái Bình Tin học 600 Trần Công Tuấn Trần Thị Phụng Lê Thị Kim Thoa
Hai Bà Trưng Tin học 39 PHT Thpt Phú Nhuận PHT Thpt Nguyễn Thượng Hiền TKHĐ Thpt Phú Nhuận
TT GDNN-GDTX Quận Tân Bình Tin học 182 Đặng Đình Quý Nguyễn Thị Bé

PHT Thpt Nguyễn Thái Bình TKHĐ Thpt Nguyễn Thái Bình
Nguyễn Chí Thanh Nấu ăn 196 Phạm Văn Cường Đặng Hiển Vinh Võ Thị Mộng Điệp
Nguyễn Chí Thanh Tin học 259 PHT Thpt Tây Thạnh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Bình GV Thpt Tây Thạnh
Nguyễn Chí Thanh Điện 167 Phạm Văn Chăm Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Quốc Văn Sài Gòn Điện 16 PHT Thpt Nguyễn Chí Thanh TTCM Thpt Nguyễn Chí Thanh
Minh Đức Điện 114
Thái Bình Điện 78
Nhân Văn Điện 57
Việt Thanh Điện 18
Nguyễn Khuyến (TT) Nấu ăn 364 Cao Thọ Phú Phan Thị Thanh Huyền Hoàng Công Trữ
Nguyễn Khuyến (TT) Tin học 255 PHT Thpt Trường Chinh PHT Thcs - Thpt Sương Nguyệt Anh TLTN Thpt Trường Chinh

Nguyễn Yên Chi Đỗ Kim Trung
PHT Thcs-Thpt Nguyễn Khuyến TTCM Thcs-Thpt Nguyễn Khuyến

68
THPT Nguyễn 

Chí Thanh
905 33 83

69
THCS - THPT 

Nguyễn Khuyến
619 23 58

66
THCS - THPT 

Hồng Hà
876 32 80

67
THPT Nguyễn 

Thái Bình
821 30 75

64
THPT Hàn 

Thuyên
654 24 60

65
THCS - THPT 

Nam Việt
688 25 63

62
THPT Trần 
Hưng Đạo

873 32 80

63
THPT 

Phú Nhuận
688 25 63

61
THPT  Nguyễn 

Công Trứ
989 36 90
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Thanh Bình Nhiếp ảnh 294 Nguyễn Duy Bình Văn Thành Dũng Mai Xuân Cường
Bác Ái Nhiếp ảnh 10 PHT Thpt Bình Hưng Hòa PGĐ  Tt Gdnn - Gdtx Quận 11 TKHĐ Thpt Bình Hưng Hòa
Trí Đức Nhiếp ảnh 321 Đặng Hòa Phương Đỗ Văn Chiến
Phùng Hưng Nhiếp ảnh 35 PHT Th, Thcs Và Thpt Thanh Bình GV Th, Thcs Và Thpt Thanh Bình
Tân Bình Tin học 612 Võ Thị Hồng Lan Phạm Thị Hoàn Bùi Thị Thanh Nhàn
Vĩnh Viễn Tin học 45 HT Thpt Nguyễn Khuyến PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 12 TTCM Thpt Nguyễn Khuyến
An Dương Vương (TP) Tin học 163 Trương Đình Hùng Trần Thị Thùy Liên

PHT Thpt Tân Bình TTCM Thpt Tân Bình
Tây Thạnh Tin học 514 Lê Thị Phượng Lê Hồng Quân Huỳnh Thị Minh Thư
TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú Tin học 482 PHT Thpt Vĩnh Lộc PHT Thpt Võ Văn Kiệt GV Thpt Vĩnh Lộc

Nguyễn Thị Phương Mai Nguyễn Trường Xuân Tùng
PHT Thpt Tây Thạnh GV Thpt Tây Thạnh

Trần Phú Nấu ăn 369 Lưu Thanh Tòng Nguyễn Huỳnh Tấn Phong Mai Thế Hiệp
Trần Phú Tin học 455 GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Phú PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Huyện Hóc Môn GV Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Phú
Trần Phú Tự động hóa 41 Trần Nghĩa Nhân Lê Thị Tuyết Lan

PHT Thpt Trần Phú P.CTCĐ Thpt Trần Phú
Trần Cao Vân Điện 457 Nguyễn Văn Linh Lâm Sơn Trung Đặng Nhất Kim Sơn
Tây Thạnh Điện 354 PGĐ Tt Gdnn - Gdtx Quận 6 PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 12 GV Tt Gdnn-Gdtx Quận 6

Huỳnh Kim Tuấn Phạm Văn Thảo
HT Thpt Trần Cao Vân GV Thpt Trần Cao Vân

Chu Văn An (TT) Tin học 68 Nguyễn Thanh Phương Lê Văn Chương Bùi Quang Hoàng 
Bắc Sơn Tin học 71 PHT  Thpt Hoàng Hoa Thám PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Chu Văn An TKHĐ  Thpt Hoàng Hoa Thám 
Khai Minh Tin học 41 Nguyễn Thị Kim Huệ Phan Thị Ngọc Mai
Lê Trọng Tấn Tin học 706 PHT Thpt Lê Trọng Tấn GV Thpt Lê Trọng Tấn
Hồng Đức Nhiếp ảnh 303 Đặng Thị Yến Huỳnh Huy Vũ Lê Thị Hương
Trần Quốc Toản Nhiếp ảnh 8 HT Thpt Phú Nhuận PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 12  GV Thpt Phú Nhuận
Phan Châu Trinh Nhiếp ảnh 80 Hoàng Gia Thành Nguyễn Ngọc Quốc Cường
Thủ Khoa Huân Nhiếp ảnh 31 PHT Thcs-Thpt Tt Hồng Đức NV Thcs-Thpt Tt Hồng Đức
Phú Lâm Nhiếp ảnh 83
Mỹ Việt Nhiếp ảnh 82
Tân Phú Nhiếp ảnh 205
Năng khiếu TT Olympic Nhiếp ảnh 16
Tuệ Đức Nhiếp ảnh 9
Tam Phú Tin học 126 Hoàng Thị Hảo Lê Bá Lâm Phạm Trần Trọng Trí
Nguyễn Hữu Huân Tin học 367 HT Thpt Đào Sơn Tây CTCĐ Thpt Linh Trung GV Thpt Thủ Đức 
Hiệp Bình Tin học 80 Đỗ Vũ Ngọc Trung Tống Phúc Hiệp
Bách Việt Tin học 47 PHT Thpt Thủ Đức GV Thpt Thủ Đức
Hiệp Bình Làm vườn 260 Trần Thị Minh Đức Hà Văn Ảnh Trần Thị Hiền
Tam Phú Làm vườn 216 PHT Thpt Đào Sơn Tây CTCĐ Thpt Nguyễn Hữu Huân TKHĐ Thpt Đào Sơn Tây
Nguyễn Văn Tăng Làm vườn 246 Vương Quang Tiến Chống A Tú

PHT Thpt Hiệp Bình TKHĐ Thpt Hiệp Bình

77
THPT 

Thủ Đức
620 23 58

78
THPT

Hiệp Bình
722 26 65

76
THCS - THPT

Hồng Đức
817 30 75

74
THPT Trần Cao 

Vân
811 29 73

75
THPT Lê Trọng 

Tấn
886 32 80

72
THPT 

Tây Thạnh
996 36 90

73
THPT 

Trần Phú
865 32 80

70
THPT 

Thanh Bình
660 24 60

71 THPT Tân Bình 820 30 75
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TT HĐ THI TRƯỜNG DỰ THI MÔN
SỐ
HS

TỔNG 
CỘNG CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯ KÝ

SỐ 
PHÒNG

SỐ 
GIÁM 
THỊ

Nguyễn Hữu Huân Làm vườn 183 Lê Thanh Mai Nguyễn Thị Minh Hảo Điền Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hữu Huân Vẽ Kỹ thuật 170 PHT Thpt Tam Phú PHT Th-Thcs-Thpt Ngô Thời Nhiệm TTCM Thpt Tam Phú
Đào Sơn Tây Làm vườn 290 Phạm Phương Bình Nguyễn Thành Minh
TT GDNN-GDTX Quận Thủ Đức Làm vườn 89 PHT Thpt Nguyễn Hữu Huân GV Thpt Nguyễn Hữu Huân
Tam Phú Điện 135 Trịnh Đình Vũ Huy Nguyễn Thị Thủy Tiên Phạm Tấn Danh
Đào Sơn Tây Điện 199 GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Thủ Đức PHT Thpt An Dương Vương GV Tt Gdnn-Gdtx Quận Thủ Đức
Hiệp Bình Điện 266 Thái Hoàng Minh Lê Thị Vân
TT GDNN-GDTX Quận 9 Điện 34 PHT Thpt Tam Phú TTCM Thpt Tam Phú
Nguyễn Huệ Tin học 284 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Thuận Hà Thị Phương
Đào Sơn Tây Tin học 76 HT Thpt Hiệp Bình CTCĐ Thpt Long Trường TLTN Thpt Hiệp Bình
Hoa Sen Tin học 205 Nguyễn Thị Duyên Hoàng Thị Hà
TT GDNN-GDTX Quận 9 Tin học 74 PHT Thpt Nguyễn Huệ TTCM Thpt Nguyễn Huệ
Nguyễn Văn Tăng Tin học 163
Long Trường Điện 131 Nguyễn Công Khanh Nguyễn Hồ Thiên Đăng Hồ Văn Hoàng
Long Trường Làm vườn 205 PHT Thpt Nguyễn Huệ PHT Thpt Giồng Ông Tố TKHĐ Thpt Nguyễn Huệ
Phước Long Chăn nuôi 134 Trần Thị Thủy Tiên Đặng Thị Hạnh
Phước Long Tin học 315 PHT Thpt Long Trường TKHĐ Thpt Long Trường
Ngô Thời Nhiệm Tin học 608 Nguyễn Hồng Anh Nguyễn Thị Ngọc Xuân Lê Vũ Đức
An Dương Vương (TĐ) Tin học 62 PHT Thpt Long Trường PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Thủ Đức TTCM Thpt Long Trường
TT GDNN-GDTX Quận 2 Tin học 31 Nguyễn Thị Tố Uyên Bạch Nguyễn Xuân Vinh

PHT Th, Thcs Và Thpt Ngô Thời Nhiệm TTCM Th, Thcs Và Thpt Ngô Thời Nhiệm

Thủ Thiêm Điện 77 Trần Thị Thanh Phước Võ Thị Mộng Trinh Nguyễn Thị Ngọc Vũ
Thủ Thiêm Tin học 383 PGĐ Tt Gdnn - Gdtx Quận 2 PHT Thpt Giồng Ông Tố GV Tt Gdnn - Gdtx Quận 2
Nguyễn Huệ Điện 196 Tăng Mỹ Dung Ngô Thị Tuyết Băng
Hoa sen Điện 260 PHT Thpt Thủ Thiêm GV Thpt Thủ Thiêm
Giồng Ông Tố Tin học 196 Vũ Anh Tuấn Trần Thanh Bình Nguyễn Thị Tường Vi
Giồng Ông Tố Nấu ăn 283 PHT Thpt Nguyễn Hữu Huân PHT Thcs-Thpt Hoa Sen TKHĐ Thpt Nguyễn Hữu Huân
TT GDNN-GDTX Quận Thủ Đức Nấu ăn 50 Võ Trí Quân Phương Thanh Vũ

CTCĐ Thpt Giồng Ông Tố GV Thpt Giồng Ông Tố
65157 65157 2385 5982

85
THPT Giồng 

Ông Tố
529 19 48

TỔNG CỘNG

83
THCS- THPT 

Ngô Thời Nhiệm
701 26 65

84
THPT

 Thủ Thiêm
916 34 85

81
THPT Nguyễn 

Huệ
802 29 73

82
THPT Long 

Trường
785 30 75

79
THPT Nguyễn 

Hữu Huân
732 27 68

80
THPT 

Tam Phú
634 23 58
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